Chuyên đề 24.
PHƯƠNG TRÌNH. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
A. Kiến thức cần nhớ
1. Định  nghĩa về giá trị tuyệt đối: 
[image: image1.wmf] nÕu 0
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2. Bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối:
a) Dạng 1: * 
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b) Dạng 2: *
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c) Dạng 3: 
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3. Một số bất đẳng thức quan trọng về giá trị tuyệt đối:


[image: image7.wmf]abab
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 xảy ra dấu đẳng thức: 
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và 
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  xảy ra dấu đẳng thức: 
[image: image10.wmf]0
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B. Một số ví dụ
Ví dụ 1: Giải các phương trình:
a) 
[image: image12.wmf]292015.
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b) 
[image: image13.wmf]2334.
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c) 
[image: image14.wmf]2
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* Tìm cách giải: Các phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối dạng đơn (có một dấu |    |). Ta sử dụng định nghĩa về giá trị tuyệt đối để giải.
Giải
a) Cách 1:
* Nếu 
[image: image15.wmf]290
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Ta có 
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* Nếu 
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Ta có 
[image: image20.wmf]922015220061003
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Nghiệm của phương trình là: 
[image: image21.wmf]1003;1012.
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Cách 2: 
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b) * Với 
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Phương trình thành 
[image: image25.wmf]23341
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* Với 
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Phương trình trở thành 
[image: image29.wmf]3234571,4
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 thỏa mãn.

Vậy nghiệm duy nhất của phương trình là 
[image: image30.wmf]1,4
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Chú ý: Tránh mắc sai lầm 
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Rồi kết luận luôn nghiệm của phương trình là 
[image: image32.wmf]1
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Sai lầm ở chỗ vế trái luôn không âm nên 
[image: image34.wmf]4

340.

3

xx

-³Û³

 Do đó nếu giải kiểu này thì phải thử lại nghiệm trước khi kết luận.
c) 
[image: image35.wmf]22
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* Với 
[image: image36.wmf]2,5
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 ta có 
[image: image37.wmf]256255.
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* Với 
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[image: image39.wmf]526253,75

xxx

-=-Û=

 (loại).

Phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image40.wmf]5.
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Ví dụ 2: Giải các phương trình:
a) 
[image: image41.wmf]2
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b) 
[image: image42.wmf]2
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c) 
[image: image43.wmf]22
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* Tìm cách giải: Sử dụng định nghĩa về giá trị tuyệt đối.

Giải
a) Với 
[image: image44.wmf]0
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Với 
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Nghiệm của phương trình là 
[image: image52.wmf]6.
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b) 
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Phương trình 
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Phương trình 
[image: image55.wmf]2
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Vậy nghiệm của phương trình là 
[image: image57.wmf]8
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[image: image58.wmf]4.

x

=-

 

c) Do 
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Ví dụ 3: 
a) Giải phương trình: 
[image: image63.wmf]257921.
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b) Giải phương trình: 
[image: image64.wmf]21481015.
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* Tìm cách giải: Các phương trình trên có nhiều dấu giá trị tuyệt đối lồng vào nhau (Dạng lồng): 
[image: image65.wmf]axbcde
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Ta sử dụng phương pháp bỏ dần các dấu giá trị tuyệt đối từ ngoài vào trong. 
Giải
a) 
[image: image67.wmf]25712255(lo¹i)
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Ví dụ 4: Giải các phương trình:
a) 
[image: image72.wmf]336528
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c) 
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* Tìm cách giải: Các phương trình có nhiều dấu giá trị tuyệt đối nhưng rời nhau (dạng rời) 
[image: image75.wmf]...
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Ta lập bảng xét các giá trị tuyệt đối rồi giải phương trình. Câu c) ta nhận xét vế trái không âm nên suy ra ngay 
[image: image76.wmf]0.
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Giải
a) Lập bảng xét giá trị tuyệt đối (hay bảng phá dấu GTTĐ):
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Vậy:    + Với 
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x

<

 thì 
[image: image81.wmf]14681

xx

-=Û=

  (thỏa mãn).

+ Với 
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Nghiệm của phương trình: 
[image: image88.wmf]1

x

=

 và 
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b) Lập bảng xét GTTĐ:
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	Vế trái
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Với 
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Với 
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Với 
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Vậy nghiệm của phương trình là 
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c) Phương trình 
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Ví dụ 5: Giải phương trình 
[image: image110.wmf]34521.
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* Tìm cách giải: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có dạng hỗn hợp (vừa lồng vừa rời): 
[image: image111.wmf]...
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Ta phối hợp linh hoạt các cách giải ở các ví dụ trên:
Giải
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a) Với 
[image: image114.wmf]3426
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 ta lập bảng xét giá trị tuyệt đối:
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b) Với 
[image: image130.wmf]3424
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 lập bảng xét giá trị tuyệt đối:
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Với 
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Vậy tập nghiệm của phương trình là 
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Ví dụ 6: Giải các bất phương trình:
a) 
[image: image147.wmf]4525.
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b) 
[image: image148.wmf]262
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Tìm lời giải: Các bất phương trình có dạng 
[image: image149.wmf]()
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. Do đó ta sử dụng định nghĩa về giá trị tuyệt đối để giải hoặc giải theo cách giải sau.
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Sau khi giải xong lưu ý khi tập hợp nghiệm: nghiệm bất phương trình 


[image: image153.wmf]()
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 phải thỏa mãn đồng thời cả hai bất phương trình 
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; nghiệm bất phương trình 
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 phải thỏa mãn đồng thời cả hai bất phương trình 
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Giải
a) 
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b) Cách 1: Ta có 
[image: image161.wmf]2626
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Vì thế:

* Nếu 
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Kết hợp ta được nghiệm của bất phương trình là 
[image: image169.wmf]4
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Cách 2: Ta có với 
[image: image170.wmf]2
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Ta có: 
[image: image172.wmf]2622262

xxxxx

-<+Û--<-<+

 


[image: image173.wmf]8

2628

4

26234

3

x

xxx

xxx

x

<

ì

-<+<

ìì

ï

ÛÛÛ

ííí

->-->

>

îî

ï

î

 

Nghiệm của bất phương trình là 
[image: image174.wmf]4
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Ví dụ 7: Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số: 
a) 
[image: image175.wmf]2715.
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b) 
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c) 
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* Tìm lời giải: Các bất phương trình dạng 
[image: image179.wmf]()
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Do đó ta sử dụng định nghĩa về giá trị tuyệt đối để giải hoặc giải theo cách giải sau:
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[image: image181.wmf]()
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Sau khi giải xong lưu ý khi tập hợp nghiệm: nghiệm bất phương trình 
[image: image183.wmf]()
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 chỉ cần thỏa mãn một trong hai bất phương trình 
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chỉ cần thỏa mãn một trong hai bất phương trình 
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Giải
a) 
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b) 
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Giải (*) có 
[image: image192.wmf]4
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. Hợp nghiệm 
[image: image194.wmf]4
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[image: image195.png]



	
[image: image196.wmf]4
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[image: image197.wmf]2
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[image: image198.wmf]4
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Nghiệm của bất phương trình đã cho là 
[image: image199.wmf]4
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c) 
[image: image200.wmf]22
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Giải (*): 
[image: image201.wmf]2
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Giải (**): Do 
[image: image202.wmf]22
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xxxx
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 nên (**) vô nghiệm.
Biểu diễn nghiệm:   

[image: image203.png]N~





Ví dụ 8: Giải các bất phương trình:
a) 
[image: image204.wmf]439;

xx
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b) 
[image: image205.wmf]12536

xxxx
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* Tìm cách giải: Các bất phương trình đã cho (viết tắt BPT) đều có nhiều biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối nhưng rời nhau. Ta lập bảng xét giá trị tuyệt đối của các biểu thức để giải bất phương trình.
Giải

a) Cách 1: Lập bảng xét giá trị tuyệt đối:
	x
	                             -3                                 4 

	
[image: image206.wmf]-
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[image: image207.wmf]-
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[image: image208.wmf]-
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[image: image209.wmf]4
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[image: image210.wmf]+
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[image: image211.wmf]--
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* Với 
[image: image214.wmf]3
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[image: image215.wmf](1)4396,5
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* Với 
[image: image216.wmf]34
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 thì 
[image: image217.wmf]4391,25
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* Với 
[image: image218.wmf]4
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 thì 
[image: image219.wmf]4396,5

BPTxxx
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 (loại)

Hợp hai khoảng nghiệm: 
[image: image220.wmf]6,53

x
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 và 
[image: image221.wmf]31,25

-£<-

x

 ta được nghiệm của bất phương trình là 
[image: image222.wmf]6,51,25
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Chú ý: Ta còn cách giải khác đơn giản hơn dựa vào:


[image: image223.wmf][
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Cách 2: Bình phương hai vế ta có: 


[image: image224.wmf]222
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b) Lập bảng xét giá trị tuyệt đối:
	
[image: image226.wmf]x
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[image: image227.wmf]x

 
	            
[image: image228.wmf]x

-

            |             
[image: image229.wmf]x
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[image: image230.wmf]x

                     |        
[image: image231.wmf]x
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[image: image233.wmf]1
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[image: image234.wmf]1
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[image: image235.wmf]1
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[image: image236.wmf]1
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[image: image238.wmf]52
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[image: image239.wmf]52
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[image: image240.wmf]52
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[image: image241.wmf]25
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* Với 
[image: image242.wmf]1. 15236
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[image: image243.wmf]5122,4

xx

Û-<-Û>

  (loại)

* Với 
[image: image244.wmf]10. 15236
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[image: image245.wmf]2
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 * Với 
[image: image246.wmf]02,5. 15236
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[image: image247.wmf]5102
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* Với 
[image: image248.wmf]2,5. 12536
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[image: image249.wmf]30
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 (đúng với mọi 
[image: image250.wmf]x

 )

Vậy nghiệm của bất phương trình là
[image: image251.wmf]2

x
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.
C. Bài tập vận dụng
24.1. Giải các phương trình:
a) 
[image: image252.wmf]616
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b) 
[image: image253.wmf]34
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Hướng dẫn giải – đáp số

a) Biến đổi 
[image: image254.wmf]5121032
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Ta có vì 
[image: image255.wmf]5120
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 nên 
[image: image256.wmf]103203,2
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Khi ấy 
[image: image257.wmf]512512.

xx
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 Phương trình trở thành 
[image: image258.wmf]5121032

xx
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 ta tìm được 
[image: image259.wmf]4

x
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 (thỏa mãn); Vậy nghiệm của phương trình là 
[image: image260.wmf]4.
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b) Biến đổi 
[image: image261.wmf]534226
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Xét với 
[image: image262.wmf]4
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 ta tìm được 
[image: image263.wmf]2
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 . Xét với 
[image: image264.wmf]4
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 ta tìm được 
[image: image265.wmf]2
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24.2. Giải các phương trình:
a) 
[image: image266.wmf]2311.
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b) 
[image: image267.wmf]226.
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Hướng dẫn giải – đáp số

a) 
[image: image268.wmf]25
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b) * Với 
[image: image269.wmf]2
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 thì 
[image: image270.wmf]22
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Phương trình trở thành 
[image: image271.wmf]22624
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Với 
[image: image272.wmf]0
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, ta có 
[image: image273.wmf]244
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Với 
[image: image274.wmf]0,
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 ta có 
[image: image275.wmf]4
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* Với 
[image: image276.wmf]2
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 thì 
[image: image277.wmf]22
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Phương trình trở thành 
[image: image278.wmf]22682
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Với 
[image: image279.wmf]0,
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 ta có: 
[image: image280.wmf]8
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 (loại vì 
[image: image281.wmf]2)
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Với 
[image: image282.wmf]0,
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 ta có: 
[image: image283.wmf]828
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Phương trình có nghiệm duy nhất là 
[image: image284.wmf]4
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24.3. Giải các phương trình:
a) 
[image: image285.wmf]454510.
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b) 
[image: image286.wmf]26525.
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c) 
[image: image287.wmf]4212354.
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Hướng dẫn giải – đáp số

Lập bảng xét giá trị tuyệt đối rồi giải các phương trình.
a) Tập nghiệm là 
[image: image288.wmf]55
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b) Bảng xét giá trị tuyệt đối:
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[image: image289.wmf]-

26

x

 
	        
[image: image290.wmf]62
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[image: image301.wmf]2
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[image: image302.wmf]2
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[image: image303.wmf]2
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	Vế trái
	      
[image: image304.wmf]213
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[image: image305.wmf]49
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[image: image306.wmf]03
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[image: image307.wmf]213
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* Với 
[image: image308.wmf]221354
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* Với 
[image: image309.wmf]23495441
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* Với 
[image: image310.wmf]3503508
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xPTxx
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* Với 
[image: image311.wmf]2,521352189
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Tập nghiệm là 
[image: image312.wmf]{
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c) Lập bảng xét GTTĐ. Nghiệm là 
[image: image313.wmf]0,25;0,5
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24.4. Giải phương trình:
a) 
[image: image314.wmf]2
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b) 
[image: image315.wmf]2
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c) 
[image: image316.wmf]2
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d) 
[image: image317.wmf]222
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Hướng dẫn giải – đáp số

a) PT
[image: image318.wmf]2
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Tập nghiệm: 
[image: image319.wmf]{
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b) Lưu ý: 
[image: image320.wmf]0.
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 Tập nghiệm: 
[image: image321.wmf]{
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c) Vế trái 
[image: image322.wmf]222
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Vế phải: áp dụng bất đẳng thức  
[image: image323.wmf]abab
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  ta có

Vế trái: 
[image: image324.wmf]1515154

xxxxxx
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Suy ra vế phải bằng vế trái bằng 
[image: image325.wmf]42.
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d) Áp dụng bất đẳng thức: 
[image: image326.wmf]abab
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 ta có:

Vế trái 
[image: image327.wmf]2222
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Mặt khác vế phải 
[image: image328.wmf]22
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Suy ra vế phải bằng vế trái và bằng 16 
[image: image329.wmf]1
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24.5. Cho phương trình 
[image: image330.wmf]25
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 (với m là tham số). Hãy cho biết với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm, vô số nghiệm, vô nghiệm?
Hướng dẫn giải – đáp số
Lập bảng xét giá trị tuyệt đối:
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[image: image331.wmf]-
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[image: image332.wmf]2
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[image: image334.wmf]2
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[image: image335.wmf]5
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[image: image336.wmf]5
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[image: image337.wmf]5
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[image: image338.wmf]5
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	Vế trái
	        
[image: image339.wmf]72
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[image: image340.wmf]03
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[image: image341.wmf]27
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* Với 
[image: image342.wmf]2
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 thì (1)
[image: image343.wmf]7
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 là nghiệm nếu 
[image: image344.wmf]7
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* Với 
[image: image345.wmf]25
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 thì (1) 
[image: image346.wmf]03
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 vô số nghiệm nếu 
[image: image347.wmf]3
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* Với 
[image: image348.wmf]5
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 thì (1) 
[image: image349.wmf]7
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 là nghiệm nếu 
[image: image350.wmf]7
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Vậy nếu 
[image: image351.wmf]3
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 thì (1) có hai nghiệm là 
[image: image352.wmf]7
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Nếu 
[image: image354.wmf]3
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 thì (1) có vô số nghiệm 
[image: image355.wmf]25.
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Nếu 
[image: image356.wmf]3
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thì (1) vô nghiệm.
24.6. Giải phương trình 
[image: image357.wmf]2534
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Hướng dẫn giải – đáp số
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[image: image358.wmf]2534239
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Lập bảng xét giá trị tuyệt đối tìm được tập nghiệm là 
[image: image359.wmf]{
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24.7. Giải phương trình 
[image: image360.wmf]259251112.
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Hướng dẫn giải – đáp số

Đặt 
[image: image361.wmf]5(0)
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 . Phương trình trở thành
[image: image362.wmf]2921112
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Lập bảng xét giá trị tuyệt đối tìm được 
[image: image363.wmf]2
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  và 
[image: image364.wmf]8
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Với 
[image: image365.wmf]7
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Với 
[image: image366.wmf]13
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24.8. Giải các bất phương trình:
a) 
[image: image367.wmf]2
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b) 
[image: image368.wmf]2
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c) 
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Hướng dẫn giải – đáp số

a) BPT 
[image: image370.wmf]2
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[image: image371.wmf]22
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Nghiệm của bất phương trình là 
[image: image373.wmf]26
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b) 
[image: image374.wmf]2
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* 
[image: image375.wmf]2
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Nghiệm của bất phương trình là 
[image: image377.wmf]0
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c) BPT 
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24.9. Giải các bất phương trình:
a) 
[image: image379.wmf]25151.
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b) 
[image: image380.wmf]1
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d) 
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Hướng dẫn giải – đáp số

a) BPT
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Nghiệm bất phương trình là 
[image: image384.wmf]0,6

1

15

x

x

>

é

ê

ê

<

ë

 

b) Với 
[image: image385.wmf]2
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 bất phương trình đã cho tương đương với:
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Hợp nghiệm được 
[image: image387.wmf]75
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c) Với 
[image: image389.wmf]3
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 . Tương tự (b) hoặc biến đổi 
[image: image390.wmf]3
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Tìm được 
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d) Ta có 
[image: image393.wmf]22
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và 
[image: image395.wmf]2
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[image: image397.wmf]221.
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24.10. Giải các bất phương trình:
a) 
[image: image398.wmf]23
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b) 
[image: image399.wmf]2

24.

xx

-£-

 

c) 
[image: image400.wmf]2
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d) 
[image: image401.wmf]2
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Hướng dẫn giải – đáp số
a) 
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Do đó BPT 
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b) BPT 
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Tổng hợp nghiệm: 
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c) BPT 
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(1c) 
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(2) Vô nghiệm

Nghiệm của bất phương trình là 
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d) Ta có 
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Nên bất phương trình vô nghiệm.
24.11. Giải các bất phương trình:
a) 
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b) 
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Hướng dẫn giải – đáp số

a) Bình phương hai vế. Hoặc lập bảng xét giá trị tuyệt đối.
Nghiệm của (1) là 
[image: image414.wmf]1.
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b) Lập bảng xét giá trị tuyệt đối:
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[image: image426.wmf]5

x

<

 thì (2) 
[image: image427.wmf]1123114,4

xxx

Û->-Û<

 

* Với 
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Vậy nghiệm của (2) là 
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24.12. Giải các bất phương trình:
a) 
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b) 
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Hướng dẫn giải – đáp số

a) BPT 
[image: image435.wmf]4610416
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b) BPT 
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Hợp nghiệm ta được nghiệm của BPT là 
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*Một số đề thi:

24.13. Giải phương trình 
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(Đề thi vào lớp 10 chuyên, Quốc học Huế, năm học 1994-1995)

Hướng dẫn giải – đáp số

Lập bảng xét GTTĐ rồi xét các khoảng
* Nếu 
[image: image441.wmf]2

x

<-

 thì PT
[image: image442.wmf]10

127

3

xxxx

Û-----=Û=-

 

* Nếu 
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Phương trình có hai nghiệm là 
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24.14. Giải phương trình 
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(Thi học sinh giỏi lớp 9 TP. Hồ Chí Minh, năm học 1994-1995)

Hướng dẫn giải – đáp số
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Dấu “=” xảy ra 
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Nghiệm phương trình là 
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24.15. Giải phương trình 
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(Thi vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong TP. Hồ Chí Minh, năm học 1995-1996)

Hướng dẫn giải – đáp số
Lập bảng xét GTTĐ rồi xét các khoảng:

* Với 
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 vô nghiệm.
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* Với 
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[image: image462.wmf]22022

xxx

-+=Û+=

 vô số nghiệm.

Vậy nghiệm của phương trình là 
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24.16. Giải phương trình 
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(Thi học sinh giỏi lớp 9 TP. Hồ Chí Minh, năm học 2001-2002)

Hướng dẫn giải – đáp số
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Nghiệm của phương trình là 
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24.17. Giải phương trình 
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(Thi vào lớp 10 năng khiếu ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, năm học 2003-2004)

Hướng dẫn giải – đáp số

* Nếu 
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* Nếu 
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Nghiệm của phương trình là 
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24.18.Giải phương trình 
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(Đề thi tuyển sinh THPT chuyên ĐHQG Hà Nội, năm 2004)

Hướng dẫn giải – đáp số

Ta có 
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* (1) 
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Tập nghiệm của phương trình là 
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24.19. Giải phương trình 
[image: image493.wmf]20062006

200520061

xx

-+-=

 
(Đề thi học sinh giỏi lớp 9 tỉnh Thanh Hóa, năm học 2004-2005)

Hướng dẫn giải – đáp số
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* Với 
[image: image497.wmf]2005

x

<

 thì 
[image: image498.wmf]20050

x

->

 và 
[image: image499.wmf]20061

x

->

 

Do đó 
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 phương trình vô nghiệm.
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Do đó 
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 phương trình vô nghiệm.
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 phương trình vô nghiệm.

Vậy nghiệm của phương trình là 
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